
Phụ lục III 

DANH MỤC MÃ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ CẤP 3 (BA)  

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÁC SỞ, BAN, NGÀNH 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày    /8/2025 của UBND tỉnh) 

 

STT Tên đơn vị theo con dấu đang sử dụng 
Mã định danh mới theo 

Quyết định số 20/QĐ-TTg 
Cấp 

I Thuế tỉnh Đắk Lắk H15.69 2 

1 Thuế cơ sở 1 tỉnh Đắk Lắk H15.69.01 3 

2 Thuế cơ sở 2 tỉnh Đắk Lắk H15.69.02 3 

3 Thuế cơ sở 3 tỉnh Đắk Lắk H15.69.03 3 

4 Thuế cơ sở 4 tỉnh Đắk Lắk H15.69.04 3 

5 Thuế cơ sở 5 tỉnh Đắk Lắk H15.69.05 3 

6 Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk H15.69.06 3 

7 Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk H15.69.07 3 

8 Thuế cơ sở 8 tỉnh Đắk Lắk H15.69.08 3 

9 Thuế cơ sở 9 tỉnh Đắk Lắk H15.69.09 3 

10 Thuế cơ sở 10 tỉnh Đắk Lắk H15.69.10 3 

11 Thuế cơ sở 11 tỉnh Đắk Lắk H15.69.11 3 

II Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên H15.52 2 

1 
Ban Quản lý Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế 

Phú Yên 
H15.52.01 3 

2 Trung tâm Dịch vụ công ích H15.52.02 3 

III Sở Giáo dục và Đào tạo H15.04 2 

1 Trường Phổ thông Duy Tân H15.04.123 3 

2 
Trường Trung học phổ thông Tư thục 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 
H15.04.124 3 

IV 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk 
H15.35 2 

1 
Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp 

Hòa Phú 
H15.35.01 3 
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